DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH 

TRONG CÁC VĂN BẢN QPPL ĐANG CÓ HIỆU LỰC CỦA TỈNH PHÚ THỌ
(Kèm theo Quyết định số ........../QĐ-UBND ngày   /6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

	STT
	TÊN TTHC
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHUẨN HÓA TTHC
	GHI CHÚ

	LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	Đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
	Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của HĐND tỉnh Phú Thọ về hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	

	2
	Cho phép đăng ký chỉ dẫn địa lý
	Quyết định số 277/2009/QĐ-UBND ngày 09/2/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Phú Thọ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	3
	Trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
	Quyết định số 277/2009/QĐ-UBND ngày 09/2/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Phú Thọ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	4
	Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý
	Quyết định số 277/2009/QĐ-UBND ngày 09/2/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Phú Thọ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	5
	Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh
	Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	6
	Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện Đề tài, dự án khoa học và công nghệ
	Quyết định số 3569/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	7
	Thẩm định, phê duyệt các đề tài, dự án khoa học và công nghệ
	Quyết định số 1975/2011/QĐ-UBND ngày 13/06/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý và thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	8
	Đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Nghị quyết số 180/2009/NQ-HĐND ngày 27/9/2009 của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các cơ quan liên quan
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	9
	Đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ
	Nghị quyết số 168/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009 của HĐND tỉnh; Quyết định số 129/2009/QĐ-UBND ngày 15/1/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định hỗ trợ thu hút đầu tư vào thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ
	
	

	10
	Đăng ký hưởng chính sách khuyến khích các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của HĐND tỉnh Phú Thọ Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính và các cơ quan liên quan
	
	

	11
	Đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 2277/2008/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các cơ quan liên quan
	
	

	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	12
	Chấp thuận cho khai thác đất đắp nền công trình xây dựng; 
	Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	13
	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh 
	
	

	LĨNH VỰC NỘI VỤ

	14
	Đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh
	Nghị quyết số 187/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức đi học và mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh; Quyết định số 2639/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, ngành nghề đào tạo, chế độ và quy chế quản lý đối với cán bộ, công chức được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ đến năm 2020; Quyết định số 2640/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác
	Sở Nội vụ
	Sở Nội vụ
	

	15
	Đăng ký đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo
	Quyết định số 2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Nội vụ; UBND tỉnh
	
	

	16
	Xuất bản, in, phát hành các loại kinh, sách báo, tạp chí và các xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo; kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo và việc mua sắm đồ dùng việc đạo, đồ thờ tự của các tổ chức tôn giáo
	Quyết định số 2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Nội vụ
	
	

	17
	Đề nghị hình thức khen thưởng của tỉnh
	Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ
	Sở Nội vụ; UBND tỉnh
	
	

	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

	18
	Đăng ký nhận hỗ trợ của các cơ sở dạy nghề đối với khoản học phí hỗ trợ cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015
	Nghị quyết số 216/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 3355/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định hỗ trợ học phí cho đối tượng học trung cấp nghề và cao đẳng nghề giai đoạn 2010-2015
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	
	

	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	19
	Đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ, khuyến khích chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
	Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành một số quy định về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; nguyên tắc lựa chọn đối tượng được mua, được thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh
	Sở Xây dựng; UBND tỉnh
	Sở Xây dựng
	

	LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

	20
	Thẩm định kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất
	Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài chính
	Sở Tài chính
	

	LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

	21
	Đề nghị xét tặng giải báo chí tỉnh Phú Thọ
	Quyết định số 3793/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Đề án tổ chức giải báo chí tỉnh Phú Thọ
	Sở Thông tin và Truyền thông
	
	

	LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

	22
	Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 đối với đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh
	Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 đối với đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa quá thấp trên địa bàn tỉnh

	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông Vận tải
	

	LĨNH VỰC Y TẾ

	23
	Đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ cho Bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa
	Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức hỗ trợ cho bác sỹ được cử đi đào tạo tiến sỹ y khoa
	Sở Y tế
	
	

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ TRONG PHẠM VI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG

	24
	Đăng ký rước kiệu, tế lễ tại các đền chùa và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật trong phạm vi di tích lịch sử Đền Hùng
	Quyết định số 547/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại di tích lịch sử Đền Hùng 


	Khu Di tích lịch sử Đền Hùng


	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	

	25
	Xét, chọn người quay phim chụp ảnh trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
	Quyết định số 547/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động tại di tích lịch sử Đền Hùng 


	Khu Di tích lịch sử Đền Hùng


	
	

	26
	Xin ý kiến về việc sửa chữa, chống xuống cấp các công trình hiện có thuộc khu I Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
	Quyết định số 943/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động xây dựng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng 


	Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, UBND xã Hy Cương
	Sở Xây dựng
	

	27
	Xin ý kiến về việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở của các hộ gia đình nằm trong phạm vi quy hoạch phát triển Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
	Quyết định số 943/2008/QĐ-UBND ngày 08/4/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động xây dựng trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng 


	Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, UBND xã Hy Cương
	
	


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN

	STT
	TÊN TTHC
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHUẨN HÓA TTHC
	GHI CHÚ

	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Chấp thuận san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đối với đất sản xuất, đất vườn đã được giao
	Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	2
	Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường về vật kiến trúc, cây cối khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện
	
	


III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

	STT
	TÊN TTHC
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHUẨN HÓA TTHC
	GHI CHÚ

	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	Chấp thuận san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đất ở
	Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	UBND xã, thị trấn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

	2
	Xác nhận bản cam kết thực hiện nghiêm pháp luật của nhà nước Việt Nam và pháp luật nước sở tại, không tự ý bỏ hợp đồng trốn ra ngoài (đối với người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài) 
	Quyết định số 1088/2005/QĐ-UB ngày 27/4/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc áp dụng một số biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn người đi xuất khẩu lao động bỏ trốn ra ngoài
	UBND cấp xã nơi người lao động trước khi đi làm việc
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	

	LĨNH VỰC XÂY DỰNG

	3
	Thông báo ngày khởi công xây dựng công trình
	Quyết định số 614/2006/QĐ-UBND ngày 06/03/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số điểm về bảo đảm an toàn công trình lân cận, vệ sinh môi trường trong xây dựng công trình tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	UBND phường
	Sở Xây dựng
	



B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO QUY TRÌNH LIÊN THÔNG 

	STT
	TÊN TTHC
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHUẨN HÓA TTHC
	GHI CHÚ

	1
	Chấp thuận chủ trương đầu tư
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	2
	Cấp giấy chứng nhận đầu tư
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


	Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND tỉnh
	
	

	3
	Đăng ký đầu tư
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	4
	Trích đo địa chính, xác định mốc giới tại thực địa
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	

	5
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	

	6
	Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND cấp huyện
	
	

	7
	Xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ về đất
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	UBND cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Hội đồng thẩm định giá đất; UBND tỉnh
	
	

	8
	Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	- Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).
	
	

	9
	Xác định đơn giá thuê đất hoặc giá đất tính thu tiền sử dụng đất 
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh (đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong Bảng giá đất dưới 10 tỷ đồng).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh (đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong Bảng giá đất trên 10 tỷ đồng)
	
	

	10
	Ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với trường hợp thuê đất)
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	

	11
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	

	12
	Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất
	- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	
	
	

	13
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư)
	- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	- Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thẩm định của Phòng Tài nguyên và Môi trường).
	
	

	14
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư)
	- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Cơ quan trình cấp thẩm quyền xét duyệt dự án hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư; cơ quan tài nguyên và môi trường và các cơ quan liên quan
	
	

	15
	Giao đất, cho thuê đất
	- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	- Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).
	
	

	16
	Chuyển mục đích sử dụng đất
	- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	- Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).
	
	

	17
	Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	UBND cấp huyện; Sở Xây dựng
	
	

	18
	Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy; lấy ý kiến thiết kế cơ sở, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Các sở, ngành theo lĩnh vực
	
	

	19
	Đăng ký mã số thuế 
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Cục Thuế tỉnh
	
	

	20
	Đăng ký mẫu dấu
	Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục hành chính đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


	Công an tỉnh
	
	

	21
	Cấp giấy phép xây dựng
	Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND huyện, thành, thị tại các phường, thị trấn
	UBND huyện, thành, thị; UBND phường, thị trấn
	Sở Xây dựng
	


C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ QUY ĐỊNH CÁC BỘ PHẬN BỔ SUNG, HƯỚNG DẪN CỤ THỂ TRÊN CƠ SỞ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ QUY ĐỊNH TRONG CÁC VĂN BẢN QPPL CỦA TRUNG ƯƠNG

	STT
	TÊN TTHC
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHUẨN HÓA TTHC
	GHI CHÚ

	LĨNH VỰC NỘI VỤ

	1
	Đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
	Quyết định số 2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Nội vụ; UBND cấp huyện
	Sở Nội vụ
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 22/2005/NĐ-CP (Hiện đã thay thế bởi Nghị định 92/2012/NĐ-CP)

	2
	Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc trong các tôn giáo
	Quyết định số 2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh
	
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 22/2005/NĐ-CP (Hiện đã thay thế bởi Nghị định 92/2012/NĐ-CP)

	3
	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây mới công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo
	Quyết định số 2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã
	
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 22/2005/NĐ-CP (Hiện đã thay thế bởi Nghị định 92/2012/NĐ-CP)

	4
	Đề nghị khen thưởng
	Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh, Ban Thi đua Khen thưởng; các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Thi đua Khen thưởng và văn bản hướng dẫn thi hành

	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

	5
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có các công trình tín ngưỡng, tôn giáo
	Quyết định số 2564/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số điểm thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 22/2005/NĐ-CP (Hiện đã thay thế bởi Nghị định 92/2012/NĐ-CP)

	6
	Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh 
	
	Thủ tục cụ thể hóa khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP

	7
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 

	8
	Thông báo thu hồi đất
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh 
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	9
	Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	10
	Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	11
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	12
	Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	13
	Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	14
	Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	15
	Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	16
	Thông báo thu hồi đất
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	17
	Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	18
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	19
	Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
	Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện
	
	Thủ tục đã quy định trong Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành

	20
	Cung cấp dữ liệu về tài nguyên và môi trường 
	Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy chế thu nhập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 102/2008/NĐCP; Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT

	21
	Thủ tục đăng ký khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước 
	Quyết định số 1107/2008/QĐ-UBND ngày 24/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định “Một số điểm cụ thể về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy mô nhỏ; vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký trên địa bàn tỉnh”
	UBND cấp xã
	
	Thủ tục đã quy định tại Luật Tài nguyên nước 1998 và văn bản hướng dẫn thi hành (Hiện đã thay thế bởi Luật Tài nguyên nước 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành) 

	22
	Thủ tục đăng ký khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước 
	Quyết định số 1107/2008/QĐ-UBND ngày 24/8/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định “Một số điểm cụ thể về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước quy mô nhỏ; vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký trên địa bàn tỉnh
	UBND cấp huyện
	
	Thủ tục đã quy định tại Luật Tài nguyên nước 1998 và văn bản hướng dẫn thi hành (Hiện đã thay thế bởi Luật Tài nguyên nước 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành)

	23
	Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	Quyết định số 2725/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 12/2002/NĐ-CP; Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT (Nghị định hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015)

	24
	Thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	Quyết định số 2725/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 12/2002/NĐ-CP; Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT (Nghị định hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015)

	25
	Thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Quyết định số 2725/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định một số điểm về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	
	Thủ tục đã quy định tại Nghị định số 12/2002/NĐ-CP; Quyết định số 05/2004/QĐ-BTNMT (Nghị định hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015)

	LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

	26
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý điểm truy nhập internet công cộng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyên thông
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Thủ tục đã quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT

	27
	Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý điểm truy nhập internet công cộng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyên thông
	
	Thủ tục đã quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT

	28
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý điểm truy nhập internet công cộng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyên thông
	
	Thủ tục đã quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT

	29
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý hoạt động của đại lý điểm truy nhập internet công cộng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
	Sở Thông tin và Truyên thông
	
	Thủ tục đã quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT

	LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

	30
	Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm
	Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định một số điểm cụ thể về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
	Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thủ tục đã quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT

	
	
	
	
	
	

	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	31
	Đề nghị xét miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng
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	Các thủ tục hành chính có phí, lệ phí thực hiện theo Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của HĐND tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức thu phí, lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Nghị quyết số 165/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết (%) lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp CMND và lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
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